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ÔN TẬP CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ 
VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 

1. Bài tập tự luận 
1.1. Giải bài 1 trang 45 SGK Toán GT lớp 12 
Phát biểu các điều kiện đồng biến, nghịch biến của hàm số. Tìm các khoảng đơn điệu của 

các hàm số: 3 2 7  
5

2 ;
1

x
y x x x y

x

−
= − + − − =

−
 

Các điều kiện đồng biến, nghịch biến của hàm số 
- Điều kiện cần để hàm số đồng biến, nghịch biến 
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên K 

• Nếu f(x) đồng biến trên K thì ( ) 0f x   với mọi x K  

• Nếu f(x) nghịch biến trên K thì ( ) 0f x   với mọi x K  

- Điều kiện đủ để hàm số đồng biến, nghịch biến 
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên K 

• Nếu ( ) 0f x   với mọi x K  và f'(x)=0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc K thì f(x) 

đồng biến trên K. 

• Nếu ( ) 0f x   với mọi x K  và f'(x)=0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc K 

thì f(x) nghịch biến trên K. 
Hướng dẫn giải 

+ Tìm khoảng đơn điệu của các hàm số 3 22 7y x x x= − + − −  

Xét hàm số 3 22 7y x x x= − + − −  

Tập xác định: D = R 
2

2

3 4 1

1

0 3 4 1 0 1

3

[

y x x

x

y x x
x

 = − + −

=

 =  − + − = 
=

 

Xét dấu y' 

 

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng 
1

;1
3

 
 
 

 và nghịch biến trên các khoảng ( )
1

; ; 1;
3

 
− + 
 

 

+ Tìm khoảng đơn điệu của hàm số 
5

1

x
y

x

−
=

−
 

Xét hàm số 
5

1

x
y

x

−
=

−
 

Tập xác định: D = R \ {1}. 

 2 2 2

1 5 4
0 1

(1 ) (1 )

x x
y x R

x x

− + − −
 = =   

− −
 

Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ;1)−  và (1; )+  

1.2. Giải bài 2 trang 45 SGK Toán GT lớp 12 
Nêu cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm. Tìm các cực trị của hàm 

số 4 22 2y x x= − +  
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Các cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm 
- Quy tắc 1 

• Tìm tập xác định. 

• Tính f'(x). Tìm các điểm tại đó f'(x)=0 hoặc f'(x) không xác định. 

• Lập bảng biến thiên. 

• Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị. 
- Quy tắc 2 

• Tìm tập xác định. 

• Tính f'(x). Tìm các nghiệm xi của phương trình f'(x)=0 

• Tính f''(x) và f''(xi) suy ra tính chất cực trị của các điểm xi 
- Chú ý: Nếu f''(xi)=0 thì ta phải dùng quy tắc 1 để xét cực trị tại xi 
Hướng dẫn giải 

Tìm các cực trị của hàm số 4 22 2y x x= − +  

Xét hàm số: 4 22 2y x x= − +  

Tập xác định: D = R 
3 34 4 , 0 4 4 0y x x y x x = − =  − =  

1

0

1

[
x

x

x

= −

 =

=

 

Xét dấy y' 

 
Vậy hàm số đạt cực đại tại x = 0, giá trị cực đại yCĐ = y(0) = 2; đạt cực tiểu tại x = -1 và x = 
1, giá trị cực tiểu yCT = ( 1)y  = 1. 

1.3. Giải bài 3 trang 45 SGK Toán GT lớp 12 
Nêu cách tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Áp dụng để tìm các tiệm 

cận của đồ thị hàm số: 
2 3

2

x
y

x

+
=

−
 

Cách tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
- Đường thẳng y=b được gọi là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x) nếu thỏa 
mãn một trong các điều kiện sau 

• lim ( )
x

f x b
→−

=  

• lim ( )
x

f x b
→+

=  

- Đường thẳng \(x=a\) được gọi là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = f(x)\) nếu 
thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

• lim ( )
x a

f x
+→

=   

• lim ( )
x a

f x
−→

=   

Hướng dẫn giải 

Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số 
2 3

2

x
y

x

+
=

−
 

Vì 
2 3

lim lim 2
2x x

x
y

x→+ →+

+
= = −

−
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Nên đường thẳng y = -2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. 

Vì 
2 2 2 2

2 3 2 3
l  im lim , lim lim

2 2x x x x

x x
y y

x x− − + +→ → → →

+ +
= = + = = −

− −
 

Nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
1.4. Giải bài 4 trang 45 SGK Toán GT lớp 12 
Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 
Hướng dẫn giải 
Sơ đồ chung các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y=f(x) 
- Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số 
- Bước 2: Khảo sát sự biến thiên 
+ Xét chiều biến thiên của hàm số 
Tính đạo hàm f'(x) 
Tìm các điểm mà tại đó f'(x)=0 hoặc không xác định. 
Xét dấu đạo hàm f'(x) và suy ra chiều biến thiên của hàm số. 
+ Tìm cực trị của hàm số 

+ Tính các giới hạn lim , lim
x x

y y
→+ →−

 và các giới hạn có kết quả là vô cực ( ),=  tìm các 

đường tiệm cận (nếu có) 
- Bước 3: Vẽ đồ thị 
+ Xác định các điểm đặc biệt: Giao với Ox, Oy điểm có tọa độ nguyên. 
+ Nêu tâm đối xứng, trục đối xứng (nếu có). 
Chú ý 
- Đồ thị hàm số bậc ba nhận điểm I(x0,f(x0)) với x0 là nghiệm phương trình f''(x0)=0 làm tâm 
đối xứng. 
- Đồ thị hàm số phân thức bậc nhất/bậc nhất nhận giao của hai tiệm cận làm tâm đối xứng. 
- Đồ thị hàm số lẻ nhận O(0;0) làm tâm đối xứng. 
- Đồ thị hàm số chẵn nhận Oy làm trục đối xứng. 
1.5. Giải bài 5 trang 45 SGK Toán GT lớp 12 

Cho hàm số 
22 2 1y x mx m= + + −  có đồ thị là (Cm), m là tham số 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1 
b) Xác định m để hàm số 
- Đồng biến trên khoảng ( 1, )− +  

- Có cực trị trên khoảng ( 1, )− +  

c) Chứng minh rằng (Cm) luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt với mọi m. 
Phướng pháp giải 
a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo các bước đã được học. 

b) Hàm số đồng biến trên ( )( ; ) 0 ;a b y x a b      

+) Hàm số đồng biến trên ( )( ; ) 0 ;a b y x a b      

c) Chứng minh rằng (Cm) luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt với mọi m 
Hướng đẫn giải 

Câu a: Với m = 1. Ta có hàm số: 22 2y x x= +  

1) Tập xác định: R 
2) Sự biến thiên 
Chiều biến thiên 
y'=4x+2 

1
0 4 2 0

2
y x x =  + =  = −  
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Xét dấu y' 

 

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng 
1

; ,
2

 
− + 
 

 nghịch biến trên khoảng 
1

;
2

 
− − 
 

 

Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại 
1

,
2

x = −  giá trị cực tiểu 
1 1

2 2
CTy y

 
= − = − 

 
. Hàm số không 

có cực đại 

Giới hạn: 2 2lim lim (2 2 ) ;  lim lim (2 2 )
x x x x

y x x y x x
→+ →+ →− →−

= + = + = + = +  

Bảng biến thiên 

 
3) Đồ thị 
Đồ thị cắt Ox tại các điểm (0;0) và (-1;0), cắt Oy tại điểm (0;0). 

2 4x y= −  =  

1 4x y=  =  

 
Câu b: Xét hàm số 22 2 1y x mx m= + + −  

y'=4x+2m 

0 4 2 0
2

m
y x m x =  + =  = −  

Bảng biến thiên 

 
Từ bảng biến thiên ta suy ra 

i) Hàm số đồng biến trên khoảng ( 1; )− +  khi 1 2
2

m
m−  −    
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ii) Hàm số có cực trị trên khoảng ( 1; )− +  khi 1 2
2

m
m−  −    

Câu c: Phương trình hoành độ giao điểm của (Cm) với trục hoành 22 2 1 0x mx m+ + − =  

Ta có 
2  2 2m m = − +  

2( 1) 1 0,m m= − +     

Vậy: (Cm) luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. 
1.6. Giải bài 6 trang 45 SGK Toán GT lớp 12 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) của hàm số: 3 2( ) 3 9 2f x x x x= − + + +  

b) Giải bất phương trình f’(x-1) > 0 
c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0, biết rằng f’’(x0) = - 6. 
Phướng pháp giải 
a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số qua các bước đã học. 
b) Tính đạo hàm y=f'(x). Thay x-1 vào vị trí của x để tính f'(x-1) và giải bất phương trình f'(x-
1)>0. 
c) Giải phương trình f''(x0)=-6 để tìm x_0. Sau đó viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị 

hàm số (C) theo công thức: ( )( ) ( )0 0 0'y y x x x y x= − +  

Hướng dẫn giải 

Câu a: Xét hàm số 3 2( ) 3 9 2f x x x x= − + + +  

1) Tập xác định: D = R. 
2) Sự biến thiên 

Chiều biến thiên: 2( ) 3 6 9f x x x = − + +  
2( ) 0 3 6 9 0f x x x =  − + + =  

1

3
[
x

x

= −


=
 

Xét dấu f'(x) 

 
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (-1;3), nghịch biến trên khoảng ( ; 1)− −  và (3; )+  

Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x = 3 và giá trị cực đại yCĐ = y(3) = 29, đạt cực tiểu tại x = - 
1 và giá trị cực tiểu yCT = y(-1) = -3. 
Giới hạn 

3 2

3 2

lim

lim ( 3 9 2)

lim

lim ( 3 9 2)

x

x

x

x

y

x x x

y

x x x

→−

→−

→+

→+

= − + + +

= +

= − + + +

= −

 

Bảng biến thiên 
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3) Đồ thị 
Ta có: y'' = - 6x + 6, y'' = 0 ⇔ x = 1. Vậy đồ thị hàm số nhận điểm (1;13) làm tâm đối xứng. 
Đồ thị hàm số cắt Ox tại điểm (0;2). 
Với 2 4x y= −  =  

4 22x y=  =  

3 29x y= −  =  

 
Câu b: Ta có: 2( ) 3 6 9f x x x = − + +  

2

2

2

2

( 1) 3( 1) 6( 1) 9

3( 2 1) 6 6 9

3 6 3 6 6 9

3 12

f x x x

x x x

x x x

x x

 − = − − + − +

= − − + + − +

= − + − + − +

= − +

 

Do đó: 2( 1) 0 3 12 0f x x x −   − +   

0 4x    

Câu c: Ta có: f''(x0)=-6x0+6 

0 0( ) 6 6 6 6f x x = −  − + = −  

0 2x =  

0( ) 24f x =  và f'(x0)=f'(2)=9 

Vậy tiếp tuyến của đồ thị tại điểm x0 theo yêu cầu bài toán là  
9( 2) 24 9 6y x y x= − +  = +  

1.7. Giải bài 7 trang 45 SGK Toán GT lớp 12 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: 3 23 1y x x= + +  

b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm của phương trình sau theo m: 3 23 1
2

m
x x+ + =  

c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị (C). 
Phương pháp giải 
a) Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số qua các bước đã học. 
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b) Số nghiệm của phương trình ( )
2

m
f x =  là số giao điểm của đồ thị hàm số y=f(x) và 

đường thẳng .
2

m
y =  Dựa vào đồ thị để biện luận số nghiệm. 

c) Xác định tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số. 
Viết pt đường thẳng AB đi qua 2 điểm A, B ta làm như sau: 

+ Tìm tọa độ  AB suy ra tọa độ VTPT của đt. 

+ Viết pt đường thẳng theo công thức ( ) ( )0 0 0a x x b y y− + − =  

Hướng dẫn giải 

Câu a: 3 23 1y x x= + +  

1) Tập xác định: D = R 
2) Sự biến thiên 
Chiều biến thiên 

2 23 6 ,   0 3 6 0y x x y x x = + =  + =  

2

0
[
x

x

= −


=
 

Xét dấu y' 

 
Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng ( ; 2)− −  và (0; ),+  nghịch biến trên khoảng (-2;0). 

Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x = 0, giá trị cực đại yCĐ = y(0) = 1; đạt cực tiểu tại x = -2, 
giá trị cực tiểu yCT = y(-2) = 5. 
Giới hạn 

3 2

3 2

lim

lim ( 3 1)

lim

lim ( 3 1)

x

x

x

x

y

x x

y

x x

→−

→−

→+

→+

= + + = −

= + + = +

 

Bảng biến thiên 

 
3) Đồ thị 
Ta có: y'' = 6x+6, y'' = 0 ⇔ x = - 1. Vậy đồ thị hàm số nhận điểm (-1;3) làm tâm đối xứng. 
Đồ thị cắt Oy tại điểm (0;1). 
Với x = -3 ⇒ y = 1 
Với x = 1 ⇒ y = 5.  
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Câu b: Số nghiệm của phương trình 3 23 1 (*)
2

m
x x+ + =  là số giao điểm của đồ thị (C) và 

đường thẳng 
2

m
y =  

Dựa vào đồ thị trên ta có 

+ Nếu 

5
102

[
2

1
2

m

m

m m


 


 



 thì (*) có một nghiệm duy nhất. 

+ Nếu 

5
102

[
2

1
2

m

m

m m


= =


= =



 thì (*) có hai nghiệm phân biệt. 

+ Nếu 1 5 2 10
2

m
m      thì (*) có ba nghiệm phân biệt. 

Câu c: Ta thấy đồ thị hàm số có điểm cực đại là ( 2,5),A −  điểm cực tiểu là (0,1)B  

Ta có: ( ) ( )2; 4 4;2ABAB n= −  =  là VTPT của AB. 

AB đi qua A(-2;5) và nhận ( )4;2ABn =  làm VTPT nên có pt: 

( ) ( )4 2 2 5 0 4 2 2 0 2 1 0  x y x y x y+ + − =  + − =  + − =  

1.8. Giải bài 8 trang 46 SGK Toán GT lớp 12 

Cho hàm số: 3 2( ) 3 3(2 1) 1f x x mx m x= − + − +  (m là tham số) 

a) Xác định m để hàm số đồng biến trên một tập xác định 
b) Với giá trị nào của tham số m, hàm số có một cực đại và một cực tiểu. 
c) Xác định m để f’’(x) > 6x. 
Phương pháp giải 
a) Hàm số y=f(x) đồng biến trên tập xác định ( ) 0f x   với mọi x thuộc tập xác định. 

b) Hàm số có một cực đại và một cực tiểu 0y =  có hai nghiệm phân biệt. 

c) Tính f''(x) sau đó giải bất phương trình f’’(x) > 6x 
Hướng dẫn giải 

Câu a: 3 2( ) 3 3(2 1) 1y f x x mx m x= = − + − +  

Tập xác định: D =  
2 23 6 3(2 1) 3( 2 2 1)y x mx m x mx m = − + − = − + −  

Hàm số đồng biến trên 0,D y x R=      
2 2 2 1 0,x mx m x − + −     
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2 2' 0 2 1 0 ( 1) 0 1m m m m   − +   −   =   

(Vì ( )
2

1 0,m m−    nên ( )
2

1 0m−   chỉ xảy ra khi m-1=0) 

Câu b: Hàm số có một cực đại và một cực tiểu 
⇔ phương trình y’= 0 có hai nghiệm phân biệt 

2 2 2 1 0x mx m − + − =  có hai nghiệm phân biệt 
20 ( 1) 0 1m m    −     

Câu c: \(f’’(x) = 6x – 6m \) 
\(f''(x) > 6x ⇔6x – 6m > 6x\) 
\(⇔ -6m > 0\) 
\(⇔ m < 0.\) 
1.9. Giải bài 9 trang 46 SGK Toán GT lớp 12 
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 

4 21 3
( ) 3

2 2
f x x x= − +  

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương 
trình f’’(x) = 0 

c) Biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình: 4 26 3x x m− + =  

Phương pháp giải 
a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số qua các bước đã học. 

b) Giải phương trình ( ) 0f x =  để tìm 0 .x  Sau đó viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị 

hàm số ( )C  theo công thức: 0 0 0( )( ) ( )y y x x x y x= − +  

c) Đưa phương trình về dạng: 4 21 3
3 .

2 2 2

m
x x− + =  Sau đó dựa vào đồ thị ở câu a) để biện 

luận số nghiệm của phương trình. 
Hướng dẫn giải 

Câu a: 4 21 3
( ) 3

2 2
f x x x= − +  

1) Tập xác định: D=R. 
2) Sự biến thiên 

Chiều biến thiên: 3( ) 2 6f x x x = −  

3

3

( ) 0 2 6 0 0

3

[
x

f x x x x

x

= −

 =  − =  =

=

 

Xét dấu y' 

 
Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng ( 3;0)−  và ( 3; ),+ nghịch biến trên các 

khoảng ( ; 3)− −  và (0; 3)  

Cực trị 

Hàm số đạt cực đại tại x = 0, giá trị cực đại 
3

(0) ,
2

CDy y= =  đạt cực tiểu tại 3x = −  

và 3,x =  giá trị cực tiểu ( 3) ( 3) 3CTy y y= − = = −  

Giới hạn 
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4 2

4 2

lim

1 3
lim 3

2 2

lim

1 3
lim 3

2 2

x

x

x

x

y

x x

y

x x

→−

→−

→+

→+

 
= − + = + 

 

 
= − + = + 

 

 

Bảng biến thiên 

 
3) Đồ thị 
Đồ thị hàm số nhận trục Oy là trục đối xứng. 

Đồ thị cắt Oy tại điểm 
3

0;
2

 
 
 

 

Ta có 
x = 1 ⇒ y = -1 

x = - 2 ⇒ y = 
5

2

−
 

x = 2 ⇒ y = 
5

2

−
 

x = -1 ⇒ y = -1 

 
Câu b: Ta có: 2( ) 6 6f x x = −  

2
1

( ) 0 6 6 0
1

[
x

f x x
x

= −
 =  − = 

=
 

+ Với  x = -1 ⇒ f(-1) = -1, f'(-1) = 4 
Phương trình tiếp tuyến của (C) tại (-1; -1) là: 
y = 4(x+1) - 1 ⇔ y = 4x + 3. 

+ Với x = 1 ⇒ f(1) = -1, f'(1) = -4 
Vậy phương trình tiếp tuyến của (C) tại (1; -1) là: 
y = -4(x-1) -1 ⇔ y= -4x + 3. 
Câu c: Ta có 
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4 26 3x x m− + =  

4 21 3
3

2 2 2

m
x x − + =  (*) 

Số nghiệm của (*) là số giao điểm của (C) và đường thẳng 
2

m
y =  

Từ đồ thì (C) ta có 

+ Nếu 3 6
2

m
m −   −  thì (*) vô nghiệm. 

+ Nếu 

3
62

3 3

2 2

[

m

m

m m


= − = −


 



  thì (*) có hai nghiệm phân biệt. 

+ Nếu 
3

3
2 2

m
m=  =  thì (*) có ba nghiệm phân biệt. 

+ Nếu 
3

3 6 3
2 2

m
m−    −    thì (*) có bốn nghiệm phân biệt. 

1.10. Giải bài 10 trang 46 SGK Toán GT lớp 12 

Cho hàm số 4 22 2 1y x mx m= − + − +  với (m tham số) có đồ thị ( )mC  

a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số. 

b) Với giá trị nào của m thì ( )mC  cắt trục hoành? 

c) Xác định m để ( )mC  có cực đại, cực tiểu. 

Phương pháp giải 
a) Số cực trị của hàm số là số nghiệm của phương trình: y'=0. Biện luận số cực trị của hàm 
số tức là biện luận số nghiệm của phương trình y'=0. 

b) ( )mC cắt trục hoành   phương trình y=f(x)=0 có nghiệm. 

c) Hàm số có cực đại và cực tiểu   phương trình y'=f'(x)=0 có 3 nghiệm phân biệt. 

Hướng dẫn giải 

Câu a: 4 22 2 1y x mx m= − + − +  ( )mC  

Tập xác định: D =  

Ta có: 3 24 4 4 ( )y x mx x x m = − + = − −   

20 4 ( ) 0y x x m =  − − =  
2

0x

x m

=
 

=
 

+) Với m ≤ 0 thì y’ có một nghiệm x = 0 và đổi dấu + sang – khi qua nghiệm này. 
Do đó hàm số có một điểm cực đại là x = 0 
+) Với \(m>0\) phương trình y ' = 0 có 3 nghiệm phân biệt nên hàm số có điểm 3 cực trị. 

 
Do đó, hàm số có 2 điểm cực đại là x m=   và có một điểm cực tiểu là x = 0 

Câu b: Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số ( )mC  và trục hoành là 

4 22 2 1 0x mx m− + − + =  

( ) ( )4 21 2 1 0x m x − − − =  
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( )( ) ( )2 2 21 1 2 1 0x x m x − + − − =  

( )( )2 21 2 1 0x x m − − + =  

2

22

11 0

2 12 1 0

xx

x mx m

=  − = 
  

= −− + = 
 

Ta thấy phương trình hoành độ giao điểm luôn có nghiệm x = ± 1 với mọi m nên ( )mC  luôn 

cắt trục hoành. 

Câu c: Theo lời giải câu a, ta thấy ngay: với m > 0 thì đồ thị ( )mC có cực đại và cực tiểu. 

1.11. Giải bài 11 trang 46 SGK Toán GT lớp 12 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 
3

1

x
y

x

+
=

+
 

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, đường thẳng y = 2x + m luôn cắt (C) tại hai điểm 
phân biệt M và N. 
c) Xác định m sao cho độ dài MN là nhỏ nhất. 
d) Tiếp tuyến tại một điểm S bất kỳ của (C) luôn cắt hai tiệm cận của (C) tại P và Q. Chứng 
minh rằng S là trung điểm của PQ. 
Phương pháp giải 
a) Khảo sát và vẽ đồ thi qua các bước đã được học. 
b) Chứng minh phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số có hai nghiệm 
phân biệt khác -1 với mọi m 
c) Với hai điểm M và N tìm được ở câu trên, tính độ dài đoạn thẳng MN theo công 

thức: ( ) ( ) ( )
2 2

N M N MMN x x y y f x= − + − =  

+) Khảo sát  và tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  từ đó suy ra độ dài nhỏ nhất của 

MN  

d) Gọi 0 0( ; )S x y  là 1 điểm bất kì thuộc đồ thị hàm số ( ).C  Khi đó phương trình tiếp tuyến 

của đồ thị hàm số tại S  là: ( )( )0 0 0:y y x x x y = − +  

+) Tìm các giao điểm ,   P Q  của tiếp tuyến   với các đường tiệm cận. 

+) Khi đó S là trung điểm của 
0

0

2

2

P Q

P Q

x x
x

PQ
y y

y

+
=

 
+ =



   

Hướng dẫn giải 

Câu a: 
3

1

x
y

x

+
=

+
 

1) Tập xác định: R\{-1} 
2) Sự biến thiên:  

2 2

1 3 2
0 1

( 1) ( 1)

x x
y x

x x

+ − − −
 = =    −

+ +
 

Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ); 1− −  và ( )1; .− +  

Cực trị: Hàm số không có cực trị. 
Tiệm cận 

Vì 
3

lim lim 1
1x x

x
y

x→− →−

+
= =

+
 nên đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. 
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Vì 
1 1

3
lim lim ,

1x x

x
y

x→− →−

+
= = −

+
 

1 1
 

3
lim lim

1x x

x
y

x+ +→− →−

+
= = +

+
 

Nên đường thẳng x = -1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số, 
Bảng biến thiên: 

 
3) Đồ thị: 
Đồ thị hàm số nhận điểm (-1;1) làm tâm đối xứng. 
Đồ thị cắt Ox tại điểm (-3;0) cắt Oy tại điểm (0;3). 

  
Câu b: Xét phương trình có nghiệm là hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng (d): 

2y x m= +  (1)  

2

2 2 2 2

3
2 3 (2 )( 1)

1

2 ( 1) 3 0, 1

( 1) 4.2( 3) 2 1 8 24 6 25 ( 3) 16 0

x
x m x x m x

x

x m x m x

m m m m m m m m

+
= +  + = + +

+

 + + + − =  −

 = + − − = + + − + = − + = − + 

 

  (1) luôn có hai nghiệm phân biệt. 

Lại có: ( ) ( ) ( )
2

1 2. 1 1 3 2 0f m m− = − − + + − = −   hay phương trình (1) có nghiệm khác 1−  

Vậy phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt khác -1 với mọi m 
Vậy (d) luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt M, N (hoành độ của M, N chính là nghiệm của 
(1)). 

Câu c: Gọi ( );M MM x y  và ( );N NN x y là hai giao điểm của ( )C  và đường thẳng 2y x m= +  

Theo định lí Vi-et ta có

1

2

3
.

2

M N

M N

m
x x

m
x x

+
+ = −


− =



 

( ) ( )
2 22

M N M NMN x x y y= − + −  

( ) ( )
22

2 2M N M Nx x x m x m= − + + − +    

( ) ( )
2 2

4M N M Nx x x x= − + −  

( )
2

5 M Nx x= −  
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( )
2

5 4M N M Nx x x x = + −
 

 

2
1 3

5 4.
2 2

m m + − 
= − −  

   

 

2 2 1
5 2 6

4

m m
m

 + +
= − + 

 
 

2 6 25
5.

4

m m− +
=  

Ta có: ( ) ( )
2 2

3 0 3 16 16m m m−    − +   

2 5
.16 20.

4

2 5.

MN

MN

  =

 

 

Dấu "=" xảy ra 3 0 3m m − =  =  

Vậy độ dài MN nhỏ nhất bằng 2 5  khi 3m =  

Câu d: Giả sử 0 0( ; )S x y  là điểm bất kì thuộc (C) 

Phương trình tiếp tuyến   của (C) tại S là 

0 0 0

0
02

0 0

( )( )

32
( )

( 1) 1

y y y x x x

x
y x x

x x

− = − 

+−
= − +

+ +

 

Tiệm cận đứng: x= -1 và tiệm cận ngang: y= 1. 

Giả sử Δ cắt tiệm cận ngang tại ( ;1).PP x  Khi đó 

( )
( )

( )

0
02

00

2 2

0 0 0 0 0

0

0

0

32
1

11

2 2 4 3 2 1

2 4 2

2 1

2 1;1 .

P

P

P

P

x
x x

xx

x x x x x x

x x

x x

P x

+−
− + =

++

 − + + + + = + +

 − = − −

 = +

 +

 

Δ cắt tiệm cận đứng tại ( 1; ).QQ y−  Khi đó 

( )
( )

( )

( )

( )( ) ( )

0
02

00

22

0 0 0 0

22

0 0 0

2

0 0 0

0

0

0

0

32
1

11

2 2 4 3 1

6 5 1

1 5 1

5
.

1

5
1;

1

Q

Q

Q

Q

Q

x
x y

xx

x x x y x

x x y x

x x y x

x
y

x

x
Q

x

+−
− − + =

++

 + + + + = +

 + + = +

 + + = +

+
 =

+

 +
 − 

+ 
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( )
0 0

00 0
0

0 0 0

2 1 1 2 2

2 35 2 6
1 2 2 .

1 1 1

P Q S

P Q S

x x x x x

xx x
y y y y

x x x

+ = + − = =


 ++ +
+ = + = = = = + + +

 

Vậy S là trung điểm của PQ 
1.12. Giải bài 12 trang 47 SGK Toán GT lớp 12 

Cho hàm số 3 21 1
( ) 4 6

3 2
f x x x x= − − +  

a) Giải phương trình ( ) 0f sinx =  

b) Giải phương trình ( ) 0f cosx =  

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ là nghiệm 
của phương trình ( ) 0f x =  

Phương pháp giải 
a) Tính đạo hàm f'(x) và f''(x). Thay sin x vào giải phương trình (sin ) 0f x =  

b) Thay cos x vào giải phương trình (cos ) 0f x =  

c) Giải phương trình f''(x)=0 để tìm nghiệm x0 

Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số theo công thức: ( )( ) ( )0 0 0y f x x x y x= − +  

Hướng dẫn giải 

Câu a: 3 21 1
( ) 4 6

3 2
f x x x x= − − +                    

2( ) 4f x x x = − −  

( ) 2 1f x x = −  

Ta có 
2( inx) 0 sin sinx 4 0

1 17
sinx= (1)

2

1 17 1 17
1,

2 2

f s x

Do

 =  − − =




− +
 − 

 

Suy ra (1) vô nghiệm. 
Câu b: Ta có 

( ) 0 2 1 0

1
cos cos

2 3

2 ,
3

f cosx cosx

x

x k k






 =  − =

 = =

 =  + 

 

Câu c: ( )
1

0 2 1 0
2

f x x x =  − =  =  

Ta có 

1 1 1 17
( ) 4
2 4 2 4

1 1 1 1 1 1 47
( ) . . 4. 6
2 3 8 2 4 2 12

f

f

−
 = − − =

= − − + =

 

Phương trình tiếp tuyến cần tìm có dạng 
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17 1 47

( )
4 2 12

y x
−

= − +  

17 145

4 24
y x = − +  

2. Bài tập trắc nghiệm 
2.1. Giải bài 1 trang 47 SGK Toán GT lớp 12 

Số điểm cực trị của hàm số là: 31
7

3
y x x= − − +  

A. 1          B. 0          C. 3       D. 2 
Hướng dẫn giải 

2 1 0,y x x = − −     

Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định. Do đó hàm số không có cực trị. 
Chọn đáp án B 
2.2. Giải bài 2 trang 47 SGK Toán GT lớp 12 

Số điểm cực đại của hàm số 4 100y x= +  là: 

A. 0                 B. 1                 C. 2              D. 3 
Hướng dẫn giải 

a có: 34 0 0y x y x =  =  =  

Đạo hàm y’ < 0  với x < 0 và y’ > 0 với x > 0. 
BBT: 

 
Vậy hàm số chỉ có 1 cực tiểu tại x = 0 và không có điểm cực đại. 
Vậy chọn đáp án A 
2.3. Giải bài 3 trang 47 SGK Toán GT lớp 12 

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
1

1

x
y

x

−
=

+
 là 

A. 1             B. 2               C. 3               D. 0 
Hướng dẫn giải 

Ta có: 
1 1

 lim , lim
x x

y y
− +→− →−

= + = −  

1 x = −  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

1
1

1
lim lim lim 1  

1
1

 
1x x x

x xy
x

x

→ → →

−
−

= = = −
+

+

 

1 y =−  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. 

Vậy đồ thị có 2 tiệm cận. 
Chọn đáp án B 
2.4. Giải bài 4 trang 47 SGK Toán GT lớp 12 

Hàm số 
2 5

3

x
y

x

−
=

+
 đồng biến trên 

A.                        B. ( ,3)−          

C. ( 3, )− +                          D.  \{ 3}−  

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 17 

 

Hướng dẫn giải 
Tập xác định của hàm số :  \{ 3}D = −  

Có 
2

11
0,

( 3)
y x D

x
 =   

+
 

Hàm số đồng biến trên ( ); 3− −  và ( )3;− +  

Chọn đáp án C 
2.5. Giải bài 5 trang 47 SGK Toán GT lớp 12 

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là: 3 21
2 3 5

3
y x x x= − + −  

A. Song song với đường thẳng 1.x =  

B. Song song với trục hoành. 
C. Có hệ số góc dương. 
D. Có hệ số góc bằng 1.−  

Hướng dẫn giải 

Ta có: 2  4 3 0 1, 3y x x x x = − + = = =  

’’  2  4y x= −  

( )’’ 1  2  0y = −   nên x=1 là điểm cực đại của hàm số. 

( )’’ 3  2  0y =   nên x=3 là điểm cực tiểu của hàm số. 

Phương trình tiếp tuyến tại điểm cực tiểu có hệ số góc y’(3) = 0 
Do đó tiếp tuyến song song với trục hoành. 
Chọn đáp án B 
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